
                                                                                                                                                                                            

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

                TẠI ĐÀ NẴNG 

                ------------- 

Quyết định tái thẩm 

Số: 29/2022/DS-TT 

Ngày 24/6/2022 
V/v “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------ 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 
 

- Thành phần tham gia xét xử gồm: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Kim Nhân. 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Việt Cường và ông Nguyễn Cường. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lưu Thị Hưởng – Thẩm Tra viên Tòa án.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Viết Tuấn - Kiểm sát viên cao cấp. 

 Ngày 24/6/2022, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa 

tái thẩm xét xử vụ án“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa: 

 1. Nguyên đơn: bà Nguyễn Thị D; địa chỉ: 93A T, phường P, thành phố N, tỉnh 

Khánh Hòa.  

 2. Bị đơn: ông Trần Văn V, bà Từ Vân T1; địa chỉ: 15 G, xã V, thành phố N, 

tỉnh Khánh Hòa. 

 
NỘI D VỤ ÁN: 

 

  - Tại Đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn là bà Nguyễn 

Thị D trình bày: ngày 03/10/2014, vợ chồng ông V, bà Vân T1 viết Giấy xác nhận nợ 

bà D 50.000.000 đồng, hẹn đến ngày 16/10/2014 sẽ trả. Nay bà D khởi kiện yêu cầu 

Tòa án giải quyết buộc vợ chồng ông V, bà Vân T1 trả tiền vay gốc 50.000.000 đồng, 

không yêu cầu trả lãi. 

 - Bị đơn là vợ chồng ông Trần Văn V, bà Từ Vân T1: Thừa nhận có vay bà D 

50.000.000 đồng, đồng ý trả, nhưng đề nghị được trả dần mỗi tháng 2.000.000 đồng 

đến khi hết nợ. 

  - Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2016/QĐST-

DS ngày 04/01/2016, Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa công nhận: “Bà 

Từ Vân T1 và ông Trần Văn V có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị D số tiền nợ 

50.00.000 đồng. Về thời gian và phương thức trả: Bà Vân T1 và, ông V trả cho bà D 

mỗi tháng 2.000.000 đồng, kể từ tháng 01/2016 đến hết tháng 01/2018 (25 tháng)”. 

Tòa án cấp sơ thẩm còn công nhận về quyền, nghĩa vụ thi hành án và án phí. 

 Ngày 16/10/2020, ông Trần Văn V có Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái 

thẩm đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nêu trên. 
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 - Tại Quyết định kháng nghị tái thẩm số 06/2022/KN-DS ngày 30/3/2022, 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử tái thẩm; hủy toàn bộ Quyết định công nhận sự 

thỏa thuận của các đương sự số 01/2016/QĐST-DS ngày 04/01/2016 của Tòa án nhân 

dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa và đình chỉ giải quyết vụ án. 

  - Tại phiên tòa tái thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đề nghị Hội đồng xét xử tái thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1] Xét, khoản tiền tranh chấp 50.000.000 đồng mà các bên đương sự hòa giải 

thành được Tòa án nhân dân thành phố N công nhận tại Quyết định công nhận sự 

thỏa thuận của các đương sự số 01/2016/QĐST-DS ngày 04/01/2016 thực chất không 

phải là tiền vay mà theo quyết định tại Bản hình sự sơ thẩm số 24/2017/HSST ngày 

25/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa (bản án có hiệu lực pháp luật) thì đây 

là tiền bị cáo Từ Vân T1 lừa đảo chiếm đoạt của bị hại Nguyễn Thị D bằng thủ đoạn 

gian dối nhận tiền hứa xin việc làm cho con của bị hại. Quyết định tại Bản hình sự sơ 

thẩm số 24/2017/HSST ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã 

buộc bị cáo Từ Vân T1 bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị D số tiền các đương sự 

tranh chấp trong vụ án dân sự này.  

 [2] Như vậy, quyết định tại Bản hình sự sơ thẩm số 24/2017/HSST ngày 

25/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa là tình tiết mới làm thay đổi cơ bản 

nội dung vụ án dân sự này và số tiền tranh chấp trong vụ án dân sự này đã được giải 

quyết bằng bản án hình sự có hiệu lực pháp luật; do đó, Hội đồng xét xử tái thẩm xét 

thấy Quyết định kháng nghị tái thẩm số 06/2022/KN-DS ngày 30/3/2022 của Chánh 

án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có cơ sở nên chấp nhận; 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337, Điều 356, Điều 357, Điều 192, Điều 217, Điều 

218 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

1. Hủy toàn bộ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

01/2016/QĐST-DS ngày 04/01/2016 của Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh 

Hòa, về vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị 

D với bị đơn là ông Trần Văn V và bà Từ Vân T1. 

 2. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 937/TBTL-DS ngày 14/12/2015 về 

“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị D với bị đơn 

là ông Trần Văn V, bà Từ Vân T1.  

3. Hoàn trả bà Nguyễn Thị D số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm 1.250.000 

đồng đã nộp theo Biên lai thu số AA/2012/0005434 ngày 10/12/2015 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố N, tỉnh Khánh Hòa (Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

N, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn trả số tiền trên cho bà Nguyễn Thị D theo Phiếu chi số 

PC000475 ngày 10/3/2016). 
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4. Quyết định tái thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng tái thẩm ra 

quyết định. 

 
Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa (để 

biết) 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (để biết); 

- Chi cục THADS thành phố N, tỉnh Khánh Hòa (để 

thi hành); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng Lưu trữ; Phòng GĐKT về DS-LĐ-

KDTM và hồ sơ vụ án. 

   TM. ỦY BAN THẨM PHÁN  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đặng Kim Nhân 
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 Các Thẩm phán                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 
 
 
 
 
 
 

       Phạm Việt Cường   Nguyễn Cường                       Đặng Kim Nhân          
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Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa (để 

biết) 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (để biết); 

- Chi cục THADS thành phố N, tỉnh Khánh Hòa (để 

thi hành); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng Lưu trữ; Phòng GĐKT về DS-LĐ-

KDTM và hồ sơ vụ án. 

   TM. ỦY BAN THẨM PHÁN  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đặng Kim Nhân 
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 Các Thẩm phán        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Phạm Việt Cường   Nguyễn Cường                       Đặng Kim Nhân          
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Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa (để 

biết) 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (để biết); 

- Chi cục THADS thành phố N, tỉnh Khánh Hòa (để 

thi hành); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng Lưu trữ; Phòng GĐKT về DS-LĐ-

KDTM và hồ sơ vụ án. 

   TM. ỦY BAN THẨM PHÁN  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đặng Kim Nhân 
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Các Thẩm phán      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Nguyễn Anh Tiến       Đặng Kim Nhân                   Nguyễn Thanh Long          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định (02 bản kèm theo 

hồ sơ vụ án); 

- Tòa án nhân dân TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(để biết); 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (để biết); 

- Chi cục THADS TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(để thi hành); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng Lưu trữ; Phòng GĐKT về DS-LĐ-

KDTM và hồ sơ vụ án. 

   TM. ỦY BAN THẨM PHÁN  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long 
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  Các Thẩm phán      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Nguyễn Anh Tiến       Đặng Kim Nhân                   Nguyễn Thanh Long          
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Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

(02 bản kèm theo hồ sơ vụ án); 

- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị (để biết); 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (để biết); 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị (để thi hành); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng Lưu trữ; Phòng GĐKT về DS-LĐ-

KDTM và hồ sơ vụ án. 

   TM. ỦY BAN THẨM PHÁN  

PHÓ CHÁNH ÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 
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      Các Thẩm phán      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lê Phước Thanh    Đặng Kim Nhân                         Lê Tự 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Các Thẩm phán      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lê Phước Thanh    Đặng Kim Nhân                         Lê Tự 
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